UBND QUẬN LONG BIÊN                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6                             
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                        NĂM HỌC 2023 – 2024                                              
                                                                                         Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                         Ngày kiểm tra: 21 /12/ 2023
                                                               (Đề thi gồm 02 trang)
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm) : Đọc kĩ bài thơ sau: 
“    Bàn tay mẹ chắn mưa sa

Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

                                             Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng

À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon

    À ơi này cái trăng tròn

                                       À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

  Bàn tay mẹ thức một đời

                                      À ơi này cái Mặt trời bé con...

 Mai sau bể cạn non mòn

                                     À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.

Ru cho mềm ngọn gió thu

                                     Ru cho tan đám sương mù lá cây

Ru cho cái khuyết tròn đầy

                                     Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm mầu

                                    Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.

Ru cho sóng lặng bãi bồi

                                    Mưa không chỗ dột ngoại ngồi vá khâu

Ru cho đời nín cái đau

                                   À ơi…Mẹ chẳng một câu ru mình.”

                                                                 (À ơi tay mẹ, Bình Nguyên)

 *Trả lời câu hỏi từ câu 1 đến 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước đáp án đúng nhất. 
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	A. Thơ lục bát
	B. Thơ 6 chữ

	C. Thơ 5 chữ
	D. Thơ 8 chữ


Câu 2. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hình ảnh: “…Mặt trời bé con”?
	A. So sánh
	B. Điệp ngữ
	C. Ẩn dụ
	D. Hoán dụ


Câu 3. Xét về cấu tạo, từ “dịu dàng” thuộc loại từ gì?
	A. Từ láy phụ âm đầu
	B. Từ láy vần

	C. Từ ghép
	D. Từ đơn


Câu 4. Cụm từ nào dưới đây là cụm danh từ?

	A. còn nằm nôi
	B. vẫn còn hát ru

	C. chắn mưa sa
	D. ngọn gió thu


Câu 5. Dòng nào dưới đây không nêu đúng ý nghĩa của việc người mẹ ví con là “cái trăng vàng”?
	A. Đối với mẹ, đứa con nhỏ là một sinh linh kì diệu, ngời sáng

	B. Người mẹ đặt tất cả tình thương yêu, sự kì vọng vào đứa con

	C. Người con chưa trưởng thành, luôn cần mẹ ở bên

	D. Con là cả vũ trụ bé bỏng, mẹ muốn nâng niu, nâng giấc trong vòng tay


Câu 6. Dòng nào sau đây nêu chính xác nghĩa của từ “chắt chiu” trong bài thơ?
	A. Dành dụm cẩn thận, từng tí một những thứ quý giá

	B. Tiêu xài hoang phí, quá mức cần thiết

	C. Chi tiêu theo cảm hứng, không cần tính toán

	D. Chi tiêu hạn chế, tằn tiện hết mức


Câu 7. Hình ảnh “bàn tay mẹ dịu dàng” gợi cho em suy nghĩ gì về người mẹ trong bài thơ?
	A. Người mẹ khổ cực, vất vả, lam lũ

	B. Người mẹ mạnh mẽ, kiên cường

	C. Người mẹ chịu thương, chịu khó

	D. Người mẹ rất dịu dàng, nồng ấm


Câu 8. Ý nào dưới đây không nêu đúng tác dụng của việc lặp lại cụm từ “à ơi” trong bài thơ?
	A. Tạo âm hưởng lời ru êm đềm, nhịp nhàng, đều đặn, ru vỗ của tình mẹ dành cho con 

	B. Tạo nhịp thơ nhanh, mạnh, dồn dập

	C. Gợi ra hình ảnh đôi bàn tay mẹ cần mẫn, dịu dàng, mềm mại tựa cánh võng yêu thương nâng giấc cho con

	D. Gợi lên tình cảm yêu thương mẹ dành cho con

* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.


Câu 9. Vì sao nhà thơ khẳng định bàn tay mẹ là “Bàn tay mang phép nhiệm mầu”?

Câu 10. Từ bài thơ trên, em có suy nghĩ gì về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ? Hãy trình bày suy nghĩ của mình bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
Phần II: Viết (4.0 điểm)
Viết một đoạn văn ( khoảng 01 trang giấy thi ) thể hiện cảm xúc của em về một bài thơ lục bát mà em yêu thích.

--------------- Chúc các con làm bài tốt! ---------------
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TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
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                                                                                  Ngày kiểm tra: 21 /12/ 2023
                                                (Đề thi gồm 02 trang)
Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau :
	“…Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.
	Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.

Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.” 

(Trích bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” – Minh Huệ - SGK Ngữ văn Cánh Diều 6 - tập 2)



*Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 
Câu 1: Bài thơ trên viết theo thể thơ nào? 

	A. Thơ năm chữ.
	 B. Thơ bốn chữ.
	   C. Thơ tự do.
	    D. Thơ lục bát.


Câu 2: Khổ thơ thứ hai được gieo vần ở các tiếng nào? 

	A. lửa – mưa
	B. ngâm – thâm
	C. trầm – thâm
	D. lửa – xác


Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì? 

	A. Tự sự.
	 B. Biểu cảm.
	    C. Miêu tả.
	     D. Nghị luận. 


Câu 4: Em hiểu từ “ trầm ngâm ” trong câu thơ “Vẻ mặt Bác trầm ngâm “có nghĩa là gì? 

A. Dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì.   

B. Ngồi lặng yên, suy nghĩ.

C. Ngồi lặng lẽ, không cử động.

D. Ngồi im, buồn rầu.

Câu 5: Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì ?

A. Tâm trạng của anh đội viên trong lần đầu thức giấc.

B. Tình cảm của Bác dành cho đất nước, dân tộc.

C. Hình ảnh của Bác và tâm trạng của anh đội viên trong lần đầu thức giấc.

D. Tình cảm của anh đội viên dành cho Bác.

Câu 6: Nét độc đáo của hình ảnh “Người cha” trong câu thơ “ Người Cha mái tóc bạc” là gì?

A. Sử dụng phép nhân hóa, Bác được ví như người cha đang chăm sóc, che chở cho các anh đội viên.

B. Sử dụng phép so sánh, Bác được ví như người cha yêu thương, chăm sóc, che chở cho các anh đội viên.

C. Sử dụng phép ẩn dụ, Bác được ví như người cha yêu thương, chăm sóc, che chở cho các anh đội viên.

D. Câu thơ không sử dụng phép tu từ, người cha là người đàn ông có con, trong quan hệ với con, thể hiện tình cảm giữa những người ruột thịt.

Câu 7: Dòng nào dưới đây nêu chính xác tác dụng của việc ngắt nhịp 2/3 và 3/2 trong đoạn thơ? 

A. Nhịp thơ thay đổi linh hoạt, gợi tiếng nói tâm tình, lắng sâu trong tâm hồn người đọc.

B. Nhịp thơ đều đặn, nhẹ nhàng, gợi tiếng nói tâm tình, lắng sâu trong tâm hồn người đọc.

C. Nhịp thơ dồn dập nhằm gây ấn tượng, tạo sự tò mò, thích thú cho người đọc.

D. Nhịp thơ nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng của nhân vật trữ tình.

Câu 8: Cử chỉ “đốt lửa”, “dém chăn”, “nhón chân nhẹ nhàng” của Bác thể hiện tình cảm gì?
A. Tấm lòng yêu thương của Bác với các anh bộ đội.

B. Tấm lòng biết ơn của Bác với các anh bộ đội.

C. Sự tôn trọng, biết ơn của Bác dành cho các anh bội đội.
D. Tấm lòng yêu thương, sự nâng niu, chăm sóc của Bác dành cho các anh bộ đội.
* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.
Câu 9: Em có cảm nhận gì về hình ảnh của Bác trong đoạn thơ trên?

Câu 10: Qua đoạn thơ, em sẽ làm gì để thể hiện lòng kính yêu đối với Bác? 
Phần II. Viết (4,0 điểm)

         Viết bài văn  biểu cảm về một người mà em yêu quý trong gia đình.

---------------- Chúc các em làm bài tốt! ----------------
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Phần I. Đọc hiểu văn bản (6.0 điểm)

Đọc bài thơ sau :
Chiều tối
Phiên âm
Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
Cô vân mạn mạn độ thiên không
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,
Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.
Dịch nghĩa
Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ,
Chòm mây lẻ loi trôi lững lờ trên tầng không
Thiếu nữ xóm núi xay ngô,
Ngô vừa xong, lò than đã đỏ.
Dịch thơ
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
Cô em xóm núi xay ngô tối,
Xay hết, lò than đã rực hồng.
(Trích Chiều tối - Hồ Chí Minh)
*Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất. 

Câu 1: Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?

A. Thất ngôn tứ tuyệt​​​​​


        B. Thất ngôn bát cú

C. Ngũ ngôn​​​​​​​




        D. Thơ tự do
Câu 2: Bài thơ “Chiều tối” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Lúc vừa mới bị bắt giam;                       ​​ B. Trên đường Bác chuyển nhà lao;              

C. Khi bác được trả tự do;                            D. Lúc chiều tối trong nhà lao;
Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên là gì?

A. Tự sự                B. Biểu cảm                 

C. Nghị luận               D. Thuyết minh
Câu 4: Hình ảnh nào không có trong hai câu thơ đầu của phần dịch nghĩa bài “Chiều tối” của Hồ Chí Minh?
	A. Mây         
	B. Núi                         
	   C. Cây
	     D. Chim


Câu 5: Dòng nào nêu đúng những yếu tố thể hiện màu sắc cổ điển của bài thơ “Chiều tối”?

A. Thể thơ và cách miêu tả;                 B. Âm hưởng và cách ngắt nhịp; 
C. Ngôn từ và hình ảnh;                       D. Thể thơ và hình ảnh; 
Câu 6: Sự vận động của cảnh vật và con người từ hai câu đầu đến hai câu cuối của bài thơ “Chiều tối” cho thấy đặc điểm gì trong tâm hồn Hồ Chí Minh?

A. Luôn hướng tới sự sống, ánh sáng, tương lai;
B. Luôn hưóng tới niềm vui lạc quan, yêu đời;
C. Luôn hướng tới con người, cảnh vật, lao động;
D. Luôn hướng tới lao động, hoạt động, vận động.

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải nội dung bài "Chiều tối"?
A. "Chiều tối" thể hiện nghị lực lớn của Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đày.

B. "Chiều tối" thể hiện niềm vui quên mình của người tù Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đày.

C. "Chiều tối" thể hiện sự bất công của chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch.
D. "Chiều tối" thể hiện tâm hồn chan hoà thiên nhiên của người tù cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 8:  Hình ảnh "sơn thôn thiếu nữ" trong bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?

A. Cảnh vật con người phải sống quanh quẩn, mờ nhạt nơi núi rừng khiến nhân vật trữ tình động lòng thương xót.

B. Vẻ đẹp của sự sống con người làm cho bức tranh chiều tối đang buồn bỗng trở nên tươi vui, ấm áp.
C. Không có tác động gì đến khung cảnh.

D. Sự xuất hiện của hình ảnh con người quá nhỏ bé, làm cho cảnh thêm lạnh lẽo, hoang vu.
* Ghi nội dung trả lời câu 9,10 ra giấy kiểm tra.
Câu 9. Sự vận động của cảnh vật và tâm trạng của nhà thơ trong bài “Chiều tối” thể hiện như thế nào?
Câu 10 Trong bài thơ “Chiều tối”, hình ảnh nào thể hiện tập trung vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh? Hình ảnh đó có ý nghĩa như thế nào?
II. VIẾT (4.0 điểm)
   Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước như: vai trò của tuổi trẻ với tương lai đất nước; tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta; trách nhiệm của học sinh với nơi mình sinh sống;…)

---------------------- Chúc các con làm bài tốt! -------------------------
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